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NHÀMÁY:930C4,đường C, KCNCátLái,cụm2, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ ĐỰNG TRƯỚC KHI DÙNG Se

P.ThạnhMỹLợi,Q.2,TP.HCM Bảoquản: Ởnhiệtđộkhôngquá3ŒC,nơikhôráo,
tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS Số lô SX/ Lot:

TK SHE NSX/ Mfg:
Se HD/ Exp:

80 707-- Alopurinol 300mg CÓ7277/25-- Alloprinol 300mg =
Tá được vd l viên nén Excipients s.q.f 1 tablet

- INDICATIONS: a
CHIDINE, gg - Chronic gout, hyperuricaemia. oS

- Bénh gout man tinh, tang acid uric huyét. Š as “ s
- ee ie - Prevention of uric acid nephropathy associated with =

- Phòng ngừa bệnh thận do acid uric ở bệnh nhân —
ee cancer chemotherapy.

ungthưđang hóa trị liệu. Ss . ce
eg ae 2i ate ore ở, - Recurtenturicacidstoneformation, managementof

- Sdi acid uric tai phát, kiểm soát sỏi thận do sự lắng . a = —
4 ba calcd oxalat v2.8 dihydroxyadeni renal calculi caused by the deposition of calcium oxalate a.

ong cha calc oxalat va.2,¢-ilycroxyagenm. and of 2,8-dihydroxyadenine.
CHONG CHi BINH, LIEU DUNG, CONTRAINDICATIONS, DOSAGES, O
THAN TRONG: PRECAUTIONS: _—
Xem tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm. Read the leaflet inside. =

at KEEP OUT OF RUACH OF CHILDREN
a CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

ALL PURINOL300 STORAGE: Not more than 30°C, in dry place,
protect from light.

i | | aBox of 3 blisters x 10 tabs _———— ge

TW 2384

a

 ms

  

https://trungtamthuoc.com/



_ CTCP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

VỈ ALLOPURINOL 300
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VIEN NEN ALLOPURINOL 300
 

 

“RLLOPURINOL 300
Vién nén

CONG THUC:
Alopurinol 300 mg
Tá dược: Tỉnh bột mì, natri starch glycolat,
natri lauryl sulfat,povidon, cellulose vi tinh thé,
colloidal silicon dioxyd, magnesi stearat vừa đủ 1 viên nén
CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh gout man tinh, tang acid uric huyết.
- Phongngừa bệnh thận doaciduric ởbệnhnhân ung thưđanghóatrị liệu.
- Sỏi acid uric tái phát, kiểm soát sỏi thận do sự lắng đọng cửa calci oxalat
và2,8-dihydroxyadenin.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

-Quá mẫn với alopurinol.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

- Suy gan, suy thận.

THẬNTRỌNG:
-Khéng bắt đầu việc dùngthuốcalopurinol đối với cơn gout cấp tính.
- Ngưng ngay việc điều trị khi xuấthiện các phảnứng trên da hay những
dâuhiệu khác của phản ứng quá mẫn cảm.
~ Giảm liềuở bệnh nhân bị suy gan, suy thận.
- Thậntrọng với bệnh nhân tăng huyếtáp, suy tim kèm suy thận.
- Nên uống nhiều nước trong thờigian điều trị.
- Không dùng thuốcthêm cho một liều đã quên
- Thông báo cho bác sĩ nếu bạnbịđị ứng với alopurinol, hoặc có dấu

hiệu nhiễmtrùng, nên theo chế độ ăn uống của bác sĩ khuyên đề đạt
hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Aspirin va salicylates lam giam tác dụng alopurinol và làm tăng nồng
độ acid uric.

-Thuốc úức chế enzymechuyển, thuốc lợi tiểu thiazid làm tăng phản ứng
quámẫn cảm, đặcbiệt đối với bệnh nhân suy thận.

-Alopurinolúức chếchuyển hóa của mercaptopurin và azathioprin, do đó

cần giảm liều 2 loạithuốc nàykhi dùng chung vớialopurinol.
- Nhôm hydroxyd làm mắt tác dụng của alopurinol. Cần uống alopurinol

trước 3 giờ.

-Alopurinol làm tăng hoạt tính và có thể tăng độc tính một số thuốc: Kháng
sinh, chống đông máu, chống ung thư, ciclosporin, thuốc trị đái tháo
đườngsulfonyluretheophyllin, vidarabin.
SỬ‘DUNG THUỐC CHO PHU NU’CO THAI VA CHO CON BU:
Chống chỉ định dùngalopurinol trong thai kỳ vàcho con bú (nếu như
bắt buộc phải dùng thuốc, nên ngưng nuôi con bằng sữa mẹ).
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VANHANHMAYMOC:
Thuốc không gây ảnh hưởng cho ngưới lái xe vàvận hành máy móc.
TÁCDỤNGKHÔNGMONG MUON CUATHUOC;

- Thườn gap:Noimanda, sốt vàlớn lạnh, rối loạn huyết học (giảm tiểu
cầu,thiêu máu bat san, mắt bạch cầu hạt và tan máu,. ..), đaukhớp.

- Ít gặp: Buồnnôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ,
chóng mặtvà rối loạn thị giác.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi
sử dụng thuốc i   

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:
Trong cơ thể, acid uric được hình thành từ các chất có nhân purin bị thoái
hóa thành hypoxanthin. Dưới tác dụng của xanthinoxydase,hypoxanthin
chuyển thành xanthin rồi thành acid uric. Alopurinol ức chế
xanthinoxydase nên không tạo thành acid uric được. Ngoài ra alopurinol
cũng có tác dụng làm tăng thải trừ acid uric quanước tiểu.
Các đặc tínhdược ‹động học:

-Alopurinol được hấp thu nhanh chóng ở dạ dày- ruột lên đến 90 % liều
dùnguống. Nửa đời huyết tương khoảng 1 - 2 giờ. Alopurinolbị chuyên
hóa phần lớn thành oxipurinol (aloxanthin) cũng là một chất ức chế
xanthinoxydase với nửa đời huyết tương > 15 giờ ở bệnh nhân có chức
năng thận bình thường và kéo dài trong trường hợp ở'người suy thận.
Alopurinol vàoxipurinol không liên hợp với protein huyếttươn/

- Khoảng 70% liều dùng hằng ngày được đào thải trong nước tiêu ở dạng
oxipurinol, và 10% ở đạng alopurinol,phần còn lại được đào thải qua
phân. Alopurinol và oxipurinol được tìm thấy trong sữa mẹ.
QUÁ LIỄU VÀXỬTRÍ:
Chưađược ghi nhận.
LIEU LUQNGVÀCÁCHDUNG:
Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc, trung bình:

- Bệnh gout mạn tính, tăng acid uric huyết: Khởi đầu với mỗi lần

100 mg/ ngày. Bệnh gout nhẹ: 100- 300 mg/ lần/ ngày. Bệnh gout nặng:
600 mg/ngày, tối đa 800 mg/ngày, chia làm 2 - 4 lần.

- Phòng ngừabệnh thận do acid uric ởbệnh nhân ung thư đang hóatrịliệu:
+ Người lớn: 600-800 mg/ ngày, dùng 2 - 3 ngày trước khi bắt đầu điều

trịung thư.
+ Tréem ¬ 6tuổi: 150 mg/ ngày. Trẻ em 6 - 10 tuổi: 300 mg/ ngày. Điều

chỉnh nếu cân thiết sau 48 giờ.
- Sỏi acid uric tái phát, kiểm soát sỏi thận do sự lắng đọng của calci oxalat
và 2,8--dihydroxyadenin: 200-300 mg/ ngày, điều chỉnh liều theo sự thải
urat niệu 24giờtiếp theo.
- Uốngthuốc sau bữa ăn với nhiều nước.

vn:ý: Đối với trường hợp bị suy thận, liều dùng được đề nghị theo bảng
 
 
 
 

ine sốthanhthải creatinin (ml/ phút) Liều đề nghị (mg/ ngày)
10 -20 200
<10 < 100
<3 Cânnhắckhoảng cáchliều đài hơn    

Trìnhbày: Hộp3vix 10 viên
Điều kiện bảo quản:

Ởnhiệt độkhôngquá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng
Hạndùng: 36 thángkểtừ ngày sản xuất.
Sản xuất: TheoTCCS

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUÓC TRƯỚC KHI DÙNG

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SĨ

$ | CONG TY CO PHAN DUOC PHAM 2-9 TP HCM
ĐT: (08) 38687355. FAX: 84.8.38687356
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